
    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8  năm 2019
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOÁ 2019 CÁC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (HỆ T4), CAO ĐẲNG (HỆ C1)
KHOA NHIỆT LẠNH             
Thời gian:  09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Thành phần Hội đồng thẩm định: 

Thầy Đinh Văn Đệ, Thầy Lê Quang Liêm, Thầy Nguyễn Kính, Thầy Nguyễn Văn Tấn, Thành phần Đại diện khoa: 

Thầy Đinh Đồng Hiệp, Thầy Hoàng Văn Viết, Thầy Võ Anh Hào, Thầy Đặng Thế Huân
Địa điểm: Phòng họp
I. Danh sách chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp (hệ T4), trình độ cao đẳng (hệ C1) thuộc khoa được thẩm định, nghiệm thu:
	TT
	Mã ngành, nghề
	Tên ngành, nghề
	Số môn học
	Ghi chú

	CAO ĐẲNG (HỆ C1)
	
	

	1. 
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	39
	

	2. 
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	39
	

	3. 
	6520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	39
	

	4. 
	6520255
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	39
	

	Tổng số chương trình cao đẳng: 04
	
	

	TRUNG CẤP (HỆ T4)
	
	

	1. 
	5510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	46
	

	2. 
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	46
	

	3. 
	5520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	46
	

	4. 
	5520255
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	

	Tổng số chương trình trung cấp: 04
	
	

	Tổng cộng: 08
	
	


II. Nhận xét :

III. Kết luận: 

1. Môn học tự chọn: Bổ sung thêm dòng “chọn 1 trong 2 môn sau”

2. Môn học tự chọn: Vị trí môn chọn để học để trước, môn không chọn để sau 
3. Thay tất cả các môn học “Thực tập” bằng “Thực hành”
4. Môn Vật liệu điện lạnh 1 tín chỉ bỏ thay bằng cách tăng môn Nhiệt động kỹ thuật từ 3 tín chỉ thành 4 tín chỉ 

5. Chuyển vị trí giữa môn học Máy và thiết bị lạnh (đưa lên) và môn Trang bị điện hệ thống lạnh (đưa xuống) 
I. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt 
Bậc cao đẳng

1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh 1 tín chỉ, Bơm - Quạt - Máy nén 2 tín chỉ
2. Môn Lò hơi từ 2 tín chỉ lên 3 tín chỉ (đổi mã môn học từ DLANH122 thành DLANH144)

3. Thêm môn Máy và thiết bị lạnh 2 tín chỉ (mã môn  học DLANH140)
4. Chuyển môn Autocad từ môn cơ sở xuống môn học chuyên ngành (chuyển xuống)
5. Chuyển môn học Cơ sở kỹ thuật lạnh từ môn học chuyên ngành lên môn cơ sở (chuyển lên)
Kế hoạch giảng dạy

6. HK1 môn Vật liệu điện lạnh bỏ thay bằng môn TT Gò
7. HK2: 

· Môn Trang bị điện hệ thống lạnh chuyển qua HK3
· Thêm môn Máy và thiết bị lạnh vào HK2
· Chuyển môn Thực tập Gò lên HK1
8. HK3: Chuyển môn Kỹ thuật điều hòa không khí xuống HK4
9. HK4: Bỏ môn Bơm - Quạt - Máy nén
Bậc trung cấp: 
1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh (1 tín chỉ), Truyền nhiệt (2 tín chỉ), Kỹ thuật sấy (2 tín chỉ), Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp (3 tín chỉ), Kỹ thuật thông gió và hút bụi (2 tín chỉ)
2. Thêm môn Thực hành hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp (3 tín chỉ), Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh (2 tín chỉ), Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí (2 tín chỉ); Máy và thiết bị lạnh 2 tín chỉ 

3. Tăng môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)

4. Chuyển môn Điều hòa không khí Ô tô, TH Gò , TH Hàn từ môn cơ sở xuống môn học chuyên ngành (chuyển xuống)

5. Chuyển môn học Cơ sở kỹ thuật lạnh từ môn học chuyên ngành lên môn cơ sở (chuyển lên) 
Kế hoạch giảng dạy

6. HK1 bỏ môn Vật liệu điện lạnh môn Nhiệt động kỹ thuật

7. HK2 bỏ môn Truyền nhiệt

8. HK3 Chuyển môn Cơ sở kỹ thuật lạnh lên HK2, thêm môn Máy và thiết bị lạnh
9. HK4: chuyển Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh qua HK6, 
10. HK5: Chuyển môn Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ lên HK4, bỏ môn Kỹ thuật thông gió và hút bụi thêm môn thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí

11. HK6: Chuyển môn Autocad từ HK5 lên, bỏ môn Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp, thêm môn Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
II. Ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
Bậc cao đẳng
1. Chuyển môn TH Hàn, Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên môn ngành

2. Chuyển môn Máy và thiết bị lạnh và Cơ sở kỹ thuật lạnh từ môn học chuyên môn ngành lên làm môn cơ sở.
Kế hoạch giảng dạy

3. HK2: Chuyển môn Trang bị điện hệ thống lạnh xuống HK3, 

4. HK4: chuyển môn Máy và thiết bị lạnh lên Hk2

Bậc Trung cấp (bỏ 2 môn, thêm 1 môn)
1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh (1 tín chỉ), Truyền nhiệt (2 tín chỉ)
2. Tăng môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)
3. Thêm môn Vận hành bảo trì hệ thống lạnh (2 tín chỉ)
4. Chuyển môn Điều hòa không khí Ô tô, TH Gò , TH Hàn từ môn cơ sở xuống môn học chuyên ngành (chuyển xuống)
5. Chuyển môn học Cơ sở kỹ thuật lạnh từ môn học chuyên ngành lên môn cơ sở (chuyển lên)
6. Chuyển môn tự học Máy và thiết bị lạnh lên làm môn cơ sở (chuyển lên)

Kế hoạch giảng day

7. HK1: Vật liệu điện lạnh, môn Nhiệt động Kỹ thuật lên 1 chỉ 
8. HK2: Bỏ môn Truyền nhiệt 

9. HK3: Môn Cơ sở kỹ thuật lạnh chuyển qua HK2

10. HK5 Môn tự chọn: Máy và thiết bị lạnh chuyển qua HK3, thêm môn Vận hành bảo trì hệ thống lạnh
III. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Bậc cao đẳng
1. Chuyển môn TH Hàn, Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên môn ngành

2. Chuyển môn Máy và thiết bị lạnh từ môn học chuyên môn ngành lên làm môn cơ sở.
3. Đổi Mã môn học DLANH126 và tên môn học Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí thành môn Thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí mã môn học DLANH130

Kế hoạch giảng dạy

4. HK2 chuyển môn Trang bị điện hệ thống lạnh xuống HK3

5. HK3 chuyển môn Máy và thiết bị lạnh lên HK2

Bậc trung cấp
1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh (1 tín chỉ), Truyền nhiệt (2 tín chỉ)

2. Thêm môn Máy và thiết bị lạnh 2 tín chỉ (mã môn  học DLANH440)
3. Tăng môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)

4. Môn TH Gò , TH Hàn từ môn cơ sở xuống môn học chuyên ngành (chuyển xuống)

5. Môn Trang bị điện hệ thống lạnh từ môn chuyên ngành chuyển lên làm môn cơ sở

Kế hoạch giảng dạy

HK1:-
Bỏ môn Vật liệu điện lạnh 
        - Môn Nhiệt động kỹ thuật tăng thêm 1 chỉ

HK2: Bỏ môn Truyền nhiệt

HK3: Chuyển môn Cơ sở kỹ thuật lạnh lên HK2, thêm môn Máy và thiết bị lạnh

HK5: Môn Autocad chuyển xuống HK6

HK5: Chuyển môn Bơm - Quạt - Máy nén lên
III. Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Bậc cao đẳng
1. Chuyển môn TH Hàn, TH Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên ngành

2. Môn Máy và thiết bị lạnh từ môn chuyên ngành chuyển lên làm môn cơ sở 

3. Môn Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí DLANH126 đổi tên và mã môn học “Thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí” DLANH130

Kế hoạch giảng dạy
4. Hk2: chuyển môn Trang bị điện hệ thống lạnh qua hk3 
5. HK3: Chuyên môn Máy và thiết bị lạnh lên HK2
Bậc trung cấp

1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh (1 tín chỉ), Truyền nhiệt (2 tín chỉ), Kỹ thuật thông gió và hút bụi

2. Thêm môn Vận hành bảo trì hệ thống lạnh (2 tín chỉ), chuyên đề máy lạnh (2 tín chỉ)

3. Môn Nhiệt động Kỹ thuật tăng lên 1 chỉ (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)

4. Chuyển môn TH Hàn, TH Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên ngành

5. Môn Điện tử cơ bản từ môn chuyên ngành chuyển lên làm môn cơ sở

6. Môn Máy và thiết bị lạnh từ môn tự chọn chuyển lên làm môn cơ sở 

Kế hoạch giảng dạy:

7. HK1: Bỏ môn Vật liệu điện lạnh môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)
8. HK2: Bỏ môn Truyền nhiệt thay bằng môn Cơ sở kỹ thuật lạnh 

9. HK3: Môn Cơ sở kỹ thuật lạnh chuyển lên HK2, thay môn Máy và thiết bị lạnh
10. HK5: Bỏ môn Kỹ thuật thông gió và hút bụi thay bằng môn Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.

11. HK6: Chuyển môn Máy và thiết bị lạnh lên, thêm môn chuyên đề máy lạnh

IV. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 
Bậc cao đẳng

1. Chuyển môn TH Hàn, Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên môn ngành

2. Chuyển môn Máy và thiết bị lạnh từ môn học chuyên môn ngành lên làm môn cơ sở.

3. Đổi tên môn Thiết kế “lắp đặt” sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí và mã môn học DLANH126 thành môn Thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí và mã môn học DLANH130

Kế hoạch giảng dạy
4. HK2:
- Môn Trang bị điện hệ thống lạnh chuyển qua HK3
- Thêm môn Máy và thiết bị lạnh vào HK2
Bậc trung cấp: 

1. Bỏ môn Vật liệu điện lạnh môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)

2. Truyền nhiệt (2 tín chỉ)
3. Chuyển môn TH Hàn, Gò từ môn học cơ sở xuống làm môn học chuyên ngành
4. Chuyển môn Trang bị điện hệ thống lạnh từ học chuyên ngành sang môn cơ sở
Kế hoạch giảng dạy
5. HK1 bỏ môn Vật liệu điện lạnh môn Nhiệt động Kỹ thuật (từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ)

6. HK2: Bỏ môn Truyền nhiệt thay bằng môn Cơ sở kỹ thuật lạnh 

7. HK3: Môn Cơ sở kỹ thuật lạnh chuyển lên HK2, thay môn Máy và thiết bị lạnh
8. HK5: Chuyển môn Autocad xuống HK6 lên 

9. HK6: Chuyển môn Bơm - Quạt - Máy nén lên HK5 
Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN CÙNG NGHIỆM THU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

1.
Đinh Văn Đệ
 Ký tên 


2.
Lê Quang Liêm
Ký tên 


3. 
Nguyễn Kính
Ký tên 


6.
Nguyễn Văn Tấn
 Ký tên 

5. 
Đinh Đồng Hiệp
Ký tên 

6. Thầy Hoàng Văn Viết 
Ký tên 


7. Thầy Võ Anh Hào 
Ký tên 


8. Thầy Đặng Thế Huân 
Ký tên 


